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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BM 03/QC-ĐT/TN
BM 03/QC-ĐT/TN
BM 03/QC-ĐT/TN



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOBM 01/23-ĐT

(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN, ngày      /      /20    
của Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh)
Tên nghề: 
Mã nghề:
Trình độ đào tạo: 
Phương thức đào tạo:
Hình thức đào tạo:
Đối tượng tuyển sinh: 
Thời gian đào tạo:
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
1.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học
	- Số lượng môn học, mô đun:
	- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học…………….giờ
	- Khối lượng các môn học chung/đại cương:………………..giờ
	- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:……………giờ
	- Khối lượng lý thuyết:…………..; Thực hành, thực tập, thí nghiệm:……….giờ
	- Thời gian khoa học:













3. Nội dung chương trình
	Mã MH/ MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian đào tạo (giờ)
	Ghi Chú

	
	
	
	Tổng Số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	Lý thuyết
	[bookmark: _GoBack]Thực hành/thực tập/TN/Bài tập
	Tự học
	Kiểm tra
	Số
cột
KT
ĐK và TX
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Các môn học chung 
	
	
	
	
	
	
	
	

	MH 01
	Giáo dục chính trị
	
	
	
	
	
	
	
	

	MH 02
	Pháp luật
	
	
	
	
	
	
	
	

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	
	
	
	
	
	
	
	

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng và An ninh
	
	
	
	
	
	
	
	

	MH 05
	Tin học
	
	
	
	
	
	
	
	

	MH 06
	Tiếng anh
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn nghề
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Hướng dẫn sử dụng chương trình
4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:
4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun
	Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun cần được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.
4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp đối với đào tạo theo phương thức tích lũy tín chỉ hoặc niên chế
	- Người học theo phương thức tích lũy tín chỉ phải học đủ tất cả môn học, mô đun trong chương trình đào tạo theo từng nghề và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.
- Người học theo phương thức niên chế phải đạt tất cả môn học, mô đun trong chương trình đào tạo theo từng nghề và phải thi đạt 3 môn thi tốt nghiệp theo quy định trong kế hoạch đào tạo.
	- Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho người học hoặc phải làm chuyên đề, khóa luận hoặc phải thi tốt nghiệp làm điều kiện xét tốt nghiệp.
	- Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành (đối với trình dô cao đẳng) theo quy định của trường.
4.4. Các chú ý khác (nếu có):
5. Chuẩn đầu ra
5.1 Tin học: Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.
5.2 Tiếng Anh:………………………………. …………………….hoặc tương đương trở lên.
5.3 Kỹ năng – kiến thức - Mức độ tự chủ và trách nhiệm: (Nghiên cứu theo thông tư quy định chuẩn đầu ra)
Kỹ năng:
- Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp.
- Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.
- Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.
- Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
- Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.
Kiến thức:
- Kiến thức thực tế và lý thuyết rộng trong phạm vi của ngành, nghề đào tạo.
- Kiến thức cơ bản về chính trị; văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn.
- Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.
- Kiến thức thực tế về quản lý, nguyên tắc và phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá các quá trình thực hiện trong phạm vi của ngành, nghề đào tạo.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm
Người lao động tốt nghiệp bậc Cao đẳng ở vị trí việc làm này có thể chủ động làm việc độc lập hoặc phối hợp nhóm để giải quyết vấn đề nếu cần. Tự chịu trách nhiệm khi thực hiện các việc được giao. Có thể tự đánh giá kết quả, chất lượng công việc sau khi hoàn thành và đánh giá công việc của người khác. 
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …… tháng…… năm 20
		TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
CHỦ TỊCH

	HIỆU TRƯỞNG





	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
(Ban hành kèm theo Chương trình đào tạo trình độ………….của nghề……….. của Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên môn học: 
Mã môn học: 
Thời gian thực hiện môn học:…………giờ; (Lý thuyết……..giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập:…………giờ; Kiểm tra:………giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học: 
- Vị trí:
	- Tính chất:
II. Mục tiêu môn học: 
	- Về kiến thức
	- Về kỹ năng:
	- Về năng lực tự chủ và trách nhiêm:
III. Nội dung môn học:
1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
2


3
	Bài mở đầu
Chương:
1. Tên mục:…………..
1.1 Tên tiểu mục:…………..
Chương:
1. Tên mục:…………..
1.1 Tên tiểu mục:…………..
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	


2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu:
Chương						Thời gian:…………giờ
	1. Mục tiêu:
	2. Nội dung chương:
	2.1. Tên mục:
	2.1.1. Tên tiểu mục:
Chương						Thời gian:…………giờ
	1. Mục tiêu:
	2. Nội dung chương:
	2.1. Tên mục:
	2.1.1. Tên tiểu mục:
Chương n:						Thời gian:…………giờ
	1. Mục tiêu:
	2. Nội dung chương:
	2.1. Tên mục:
	2.1.1. Tên tiểu mục:
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
	1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
	2. Trang thiết bị máy móc:
	3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
	4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
	1. Nội dung:
	- Kiến thức:
	- Kỹ năng:
	- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
	2. Phương pháp:
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
	1. Phạm vi áp dụng môn học:
	2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học, mô đun:
	- Đối với giáo viên, giảng viên:
	- Đối với người học:
	3. Những trọng tâm cần chú ý:
	4. tài liệu tham khảo:
	5. Ghi chú và giải thích (nếu có):




	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
(Ban hành kèm theo Chương trình đào tạo trình độ………….của nghề……….. của Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh)
Tên mô đun: 
Mã mô đun: 
Thời gian thực hiện mô đun:…………giờ; (Lý thuyết……..giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập:…………giờ; Kiểm tra:………giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun: 
- Vị trí:
	- Tính chất:
II. Mục tiêu mô đun:
	- Về kiến thức
	- Về kỹ năng:
	- Về năng lực tự chủ và trách nhiêm:
III. Nội dung mô đun:
1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
2


3
	Bài mở đầu
Bài:
1. Tên tiêu đề:…………..
1.1 Tên tiểu tiêu đề:…………..
Bài n:
1. Tên tiêu đề:…………..
1.1 Tên tiểu tiêu đề:…………..
	
	
	
	


2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu:
Bài 1:						Thời gian:…………giờ
	1. Mục tiêu của bài:
	2. Nội dung bài:
	2.1. Tên tiêu đề:
	2.1.1. Tên tiểu tiêu đề:
Bài 2:						Thời gian:…………giờ
	1. Mục tiêu của bài:
	2. Nội dung bài:
	2.1. Tên tiêu đề:
	2.1.1. Tên tiểu tiêu đề:
Bài n:						Thời gian:…………giờ
	1. Mục tiêu của bài:
	2. Nội dung bài:
	2.1. Tên tiêu đề:
	2.1.1. Tên tiểu tiêu đề:
IV. Điều kiện thực hiện mô đun:
	1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
	2. Trang thiết bị máy móc:
	3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
	4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá
	1. Nội dung:
	- Kiến thức:
	- Kỹ năng:
	- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
	2. Phương pháp:
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
	1. Phạm vi áp dụng môn học:
	2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học, mô đun:
	- Đối với giáo viên, giảng viên:
	- Đối với người học:
	3. Những trọng tâm cần chú ý:
	4. tài liệu tham khảo:
	5. Ghi chú và giải thích (nếu có):




